
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 69 7014 SSD độ III

17 2 25 ĐT TD LNMTCBT(T)nhiễm trùng+UBT(P)

17 3 35 1011 NXTC 12tuần

18 4 49 5005 UXTC 20 tuần

18 5 49 3023 UXTC 12 tuần

18 6 45 4004 UXTC 10 tuần/Thiếu máu

19 7 56 3013 UXTC 18 tuần

19 8 49 1001 UXTC 14 tuần

19 9 45 1011 UXTC 12 tuần

19 10 44 1011 UXTC 12 tuần

19 11 34 1001 NXTC 12tuần có cuống

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 UXTC 20 tuần

17 2 40 2032 UBT(T) 20cm

17 3 40 1011 NXTC 14 tuần

18 4 49 0000 UXTC 16 tuần

18 5 44 2002 UXTC 14 tuần

18 6 38 1001 TD LNMCơ TC

19 7 48 2002 UXTC 14 tuần

19 8 45 0000 NXTC 14tuần + UBT(T)

19 9 43 1001 UXTC 14 tuần

10 45 0000 UXTC 16 tuần DỰ BỊ

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + PHƢƠNG DUNG 2

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + PHƢƠNG DUNG 2

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + PHƢƠNG DUNG 2

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + ĐƢỜNG.SB

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + ĐƢỜNG.SB

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + ĐƢỜNG.SB

QUỐC DUY + THU HÀ 3 + HẠNH.SB

BS SẢN A + DIỆP.SB + NGUYỄN HIỀN.SB(S)

BS SẢN A + KHÁNH HÒA.SB + ĐẠO.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + PHƢỢNG.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + PHƢỢNG.SB

LƢU + B.TUYẾT.PNT + QUÝ.CKI PNT

LƢU + B.TUYẾT.PNT + QUÝ.CKI PNT

LƢU + B.TUYẾT.PNT + QUÝ.CKI PNT

QUỐC DUY + THU HÀ 3 + HẠNH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + TOÀN.SB + TRẦN TRANG.SB(S)   

BS SẢN A + ĐIỆN.SB + LÊ LINH.SB(C) 

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + PHƢƠNG.PNT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + PHƢỢNG.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC + PP(T)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 17/02/2014 đến ngày 23/02/2014 (Tuần1)

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

TRẦN THỊ LỆ

TRƢƠNG THỊ PHƢƠNG

HÀ THỊ NGHIỆM

BÙI THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ KIM LUÔNG

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

NGUYỄN THỊ TÁM

HỒ THI ĐOAN TRINH

NGUYỄN THỊ HUỆ

LƢƠNG KIM HOÀNG

NGÔ HỒNG TIÊN

QUẢNG THỊ KIM HƢƠNG

TRẦN THỊ THANH PHƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN NGỌC TRANG QUỲNH

NGUYỄN THỊ THƠM

CAO THỊ SA RANH

LÊ THỊ BÀN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ LIỄU

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BỘT

473

14 B

492

540

519

485

454

438

510

SHC

2 N

13 b

410

431

5 B

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

15 B

428

470 

16 B

PM

Ngày: 17/02/2014 

Ngày: 18/02/2014 

374

370



3 0 0

3 0 0

17 1 70 8008 UBT (T) 4 cm + Ra huyết HMK

17 2 55 2002 UXTC 12 tuần + TSNMTC

17 3 30 1011 NXTC 12 tuần/VMC

18 4 52 0020 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần TNTC

18 5 48 2002 UXTC 16 tuần

18 6 39 1011 NXTC 14tuần

19 7 58 3003
UXTC 14 tuần

19 8 49 2002 UXTC 18 tuần

19 9 43 2012
UXTC 14 tuần

10 33 2002 NXTC 12 tuần(dƣới niêm)

3 0 0

3 0 0

17 1 77 3003 UBT (T) 10 cm/VMC Gãy xƣơng đùi

17 2 50 ĐT UXTC 16 tuần

17 3 38 2002 NXTC 14tuần

18 4 53 2012 UBT  25cm

18 5 47 0000 U hạ vị 12cm/VMC 3 lần (Bóc NXTC,

6 0       Cắt TC, Bóc ULNMTCBT)

3 0 0

3 0 0

17 1 60 4004 UBT 20cm/VMC

17 2 44 3003 UBT(P) 15cm

17 3 45 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 70 4004 UBT (P) 6cm

18 5 40 2012 UXTC 20 tuần

18 6 41 2012 NXTC 14 tuần

THU THỦY + NGỌC TRANG + KHEN.SB

THU THỦY + NGỌC TRANG + KHEN.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG+ TRƢƠNG TRANG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG+ TRƢƠNG TRANG.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG+ TRƢƠNG TRANG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A + HÀO .SB + THAO.SB (S)

BS SẢN A + TRẦN HIỀN.SB + GIANG.SB(C)

THU THỦY + NGỌC TRANG + KHEN.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + KIM.SB + TẤN ÂN.SB (S)

THU HÀ 2 + HẮNG.SB + THUIH.SB (C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT+KHANH.CKI PNT

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT+KHANH.CKI PNT

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT+KHANH.CKI PNT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

BS SẢN A+ NGỌC THANH.SB+ THƢƠNG.SB(S)

BS SẢN A + H.NHẬT + BÌNH.SB (C)

NGỌC HẢI + K.HOÀNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + K.HOÀNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + K.HOÀNG + THANH HIỀN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + PP còn lại

Cắt PP có u, Thám sát ổ bụng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, cắt TC + 2 PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS ổ bụng, cắt TC + 2 PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

ĐỖ THỊ BÍCH HÀ

LÊ THỊ MƢỜI

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆP

HUỲNH MINH TÂM

TRƢƠNG THỊ BÉ

ĐỖ THỊ THẢO

DƢƠNG THỊ MỸ LỆ

ĐỖ THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ BÍCH

HUỲNH THỊ KIM HẢI

NGUYỄN NỮ NGỌC LINH

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ CỦA

TRƢƠNG THỊ YẾN MAI

LÊ THỊ NINH

NGUYỄN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ LƢỢM

BN SẢN A

BN SẢN A

599

475

628

585

19 B

630

562

576

521

511

10 B

538

12 B

317

563

514

256

553

525

11 B

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/02/2014 

Ngày: 20/02/2014 

Ngày: 21/02/2014 



19 8 55 4014 UXTC 14 tuần

19 9 46 2002 UXTC 12 tuần

19 10 38 ĐT NXTC 12 tuần

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + DUY.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + DUY.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + DUY.SB

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 14 tháng 2 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ HỔI

LƢU THỊ NHÂM

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

17 B

18 B

608


